
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Nguyễn Minh Trà 2510 001301004159 Nữ 1/7/2001 Hoàng Mai - Hà Nội Kinh KV3 16.00

2 Nguyễn Hà Giang 2504 031301000221 Nữ 18/5/2001 Ngô Quyền - Hải Phòng Kinh KV3 14.67

3 Hồ Thu Huyền 2507 001191005190 Nữ 14/8/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 12.00

4 Nguyễn Hùng ThủyAnh 2501 125961403 Nữ 21/10/2001 Từ Sơn - Bắc Ninh Kinh KV2 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG BAN THƯ KÝ TUYỂN SINH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Trần Thị Tuyết Hồng Nguyễn Thị Hồng Hiền PGS.TS Nguyễn Đình Thi

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
Ngành / Chuyên ngành: Thiết kế trang phục nghệ thuật

TT Họ và tên thí sinh SBD Số CMT Giới
tính Ngày sinh Hộ khẩu Dân

tộc

Đối
tượn

g

Khu
vực

Điểm
Tổng
điểm

Không nộp điểm Văn

Không nộp điểm Văn

Không nộp điểm Văn


